
Bộ, tỉnh: Bộ Tư pháp Mẫu số 04c-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên:  Cục quản lý Thi hành án dân sự

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ

Mã đơn vị: 1054134

Loại hình đơn vị: Hành chính sự nghiệp

Nguyên giá

Nguồn 

Ngân sách

Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Cơ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp
22.027.071.500 0 11.095.601.561

1.1 Đất 9.141.545.000 0 9.141.545.000

Đất trụ sở làm việc Phòng THADS KV2 

(Chi cục THADS thị xã Phú Thọ cũ)
1.057.000.000 1.057.000.000 x

Biên bản bàn giao 

ngày 10/7/2026

Chuyển giao về 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất Phú Thọ

Đất trụ sở làm việc Phòng THADS KV3 

(Chi cục THADS huyện Phù Ninh cũ)
4.884.300.000 4.884.300.000 x

Biên bản bàn giao 

ngày 10/7/2026

Chuyển giao về 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất Phú Thọ

Đất trụ sở làm việc Phòng THADS 

KV13 (Chi cục THADS huyện Lương 

Sơn cũ)

2.362.100.000 2.362.100.000 x
Biên bản bàn giao 

ngày 10/7/2026

Chuyển giao về 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất Khu vực 

Hòa Bình

Đất trụ sở làm việc Phòng THADS 

KV17 (Chi cục THADS huyện Lạc 

Thủy cũ)

838.145.000 838.145.000 x
Biên bản bàn giao 

ngày 10/7/2026

Chuyển giao về 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất Khu vực 

Hòa Bình

1.2 Nhà 12.885.526.500 0 1.954.056.561

Nhà làm việc Phòng THADS KV2 (Chi 

cục THADS thị xã Phú Thọ cũ)
436.500.000 0 x

BB bàn giao 

ngày 10/7/2026

Chuyển giao về 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất Phú Thọ

STT
Danh mục tài

 sản trong kỳ báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ 

sách kế toán

Giá trị còn lại

Hình thức xử lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền

Thu 

hồi

Điều 

chuyể

n

Bán
Thanh 

lý

Tiêu 

hủy

Xử lý 

trong 

trường 

hợp bị 

mất, 

bị hủy 

hoại

Chuyể

n giao

Xử lý 

khác

Kết quả xử 

lý đến thời điểm báo 

cáo

NĂM 2026

Số tiền thu được 

từ xử lý tài sản 

(Nghìn đồng)

Chi phí xử lý 

tài sản
Ghi chú

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 



Nguyên giá

Nguồn 

Ngân sách

Nguồn 

khác

STT
Danh mục tài

 sản trong kỳ báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ 

sách kế toán

Giá trị còn lại

Hình thức xử lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền

Thu 

hồi

Điều 

chuyể

n

Bán
Thanh 

lý

Tiêu 

hủy

Xử lý 

trong 

trường 

hợp bị 

mất, 

bị hủy 

hoại

Chuyể

n giao

Xử lý 

khác

Kết quả xử 

lý đến thời điểm báo 

cáo

Số tiền thu được 

từ xử lý tài sản 

(Nghìn đồng)

Chi phí xử lý 

tài sản
Ghi chú

Nhà làm việc Phòng THADS KV3 (Chi 

cục THADS huyện Phù Ninh cũ)
3.544.000.000 992.320.000 x

BB bàn giao 

ngày 10/7/2026

Chuyển giao về 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất Phú Thọ

 
Nhà làm việc Phòng THADS KV13 

(Chi cục THADS huyện Lương Sơn cũ)
7.056.024.000 961.736.561 x

BB bàn giao 

ngày 10/7/2026

Chuyển giao về 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất Khu vực 

Hòa Bình

Nhà làm việc Phòng THADS KV17 

(Chi cục THADS huyện Lạc Thủy cũ)
1.849.002.500 0 x

BB bàn giao 

ngày 10/7/2026

Chuyển giao về 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất Khu vực 

Hòa Bình

1.3
Vật kiến trúc, công trình xây 

dựng khác

 …

2 Xe ô tô 1.669.400.000 0 0

2.1
Xe ô tô phục vụ công tác các 

chức danh

 ....

2.2 Xe ô tô phục vụ công tác chung 1.669.400.000 0 0

 Xe ô tô phục vụ công tác 

chung (xe bán tải) BKS:28A-000.09
585.200.000 0 0 x

Đã hoàn thành thanh lý 

theo Quyết định số 

3824/QĐ-BTP ngày 

31/12/2025

171.000.000

 Xe ô tô phục vụ công tác 

chung (xe bán tải) BKS: 19C-1655 

(BKS mới 19A-010.12)

542.100.000 0 x

Đã hoàn thành thanh lý 

theo Quyết định số 

3823/QĐ-BTP ngày 

31/12/2025

142.000.000

 Xe ô tô phục vụ công tác 

chung (xe bán tải) BKS: 88A-000.33)
542.100.000 0 x

Đã hoàn thành thanh lý 

theo Quyết định số 

3823/QĐ-BTP ngày 

31/12/2025

164.000.000

2.3 Xe ô tô chuyên dùng 0

 

33.500.000
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